    ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ    
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 15/2011/QĐ-UBND                       Thừa Thiên Huế, ngày  04  tháng 5  năm 2011
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định mức chi phí 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ chế tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Thông tư liên tịch số 44/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về sửa đổi bổ sung Thông tư Liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 779/STC-HCSN ngày  18 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2011 như sau:

1. Định mức chi phí đào tạo:
	STT
	Nhóm nghề
	Dạy nghề cố định
	Dạy nghề lưu động

	
	
	
	Từ 05 km đến dưới 30km
	Từ 30 km trở lên

	I
	Nhóm nghề kỹ thuật công nghiệp
	500.000đ
	650.000đ
	750.000đ

	
	- Giao thông vận tải, Cơ khí nông nghiệp, cơ khí tàu thuyền;

- Kỹ thuật gò hàn nông thôn; May công nghiệp, May dân dụng;

- Điện dân dụng, điện cho cơ sở sản xuất nhỏ

- Quản lý và sửa chữa điện lưới nông thôn;

- Vận hành, sửa chữa máy nổ; Máy nông nghiệp; Máy bơm điện; Máy tàu đánh cá
	
	
	

	II
	Nhóm nghề kỹ thuật nông nghiệp
	350.000đ 
	400.000đ
	500.000đ

	
	- Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt;

- Nuôi trồng, chế biến thủy sản, hải sản
	
	
	

	III
	Nhóm nghề dịch vụ - du lịch
	350.000
	400.000đ
	500.000đ

	
	- Thủ công mỹ nghệ: mộc mỹ nghệ, đúc đồng, thêu ren, dệt thổ cẩm...;

- Du lịch ( buồng, bàn, bar). Nữ công;

- Kế toán, Quản lý kinh tế trang trại, Khôi nghiệp kinh doanh
	
	
	


 (Dự toán chi phí cho từng nhóm nghề kèm theo):

Mức chi phí đào tạo nghề nêu trên làm cơ sở để lập dự toán các khóa đào tạo, là mức chi tối đa được phép thanh toán trong thực tế.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí đào tạo cho người lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát các đơn vị dạy nghề thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4; 

- Bộ Lao động, TBXH, Tài chính;

- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Phó CVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu: VT, TC, XH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Hòa


Phụ lục 1

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÓM NGHỀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 04  tháng 5  năm 2011 của UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế)

	                                      - Thời gian đào tạo:
	3
	tháng

	                                      - Số lượng học viên:
	25
	người/lớp

	                                      - Thời lượng đào tạo:
	40
	tiết/tuần


	Số
TT
	Nội dung chi phí
	Số 
lượng
	Đơn giá (Đồng)
	Thành tiền (Đồng)

	
	
	
	Dạy nghề 
cố định
	Dạy nghề lưu động
	Dạy nghề 
cố định
	Dạy nghề lưu động

	
	
	
	
	Từ 5km đến dưới 30 km
	Từ 30 km trở lên
	
	Từ 5km đến dưới 30 km
	Từ 30 km trở lên

	A
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	38,640,000
	47,565,000
	55,965,000

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	36,800,000
	45,300,000
	53,300,000

	1
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	25
	người
	50,000
	50,000
	50,000
	1,250,000
	1,250,000
	1,250,000

	2
	Tài liệu, giáo trình học nghề
	25
	người
	30,000
	30,000
	30,000
	750,000
	750,000
	750,000

	3
	Chi phí giáo viên giảng dạy
	 
	 
	 
	 
	 
	13,800,000
	13,800,000
	19,800,000

	3.1
	Thù lao giảng dạy
	 
	 
	 
	 
	 
	13,800,000
	13,800,000
	13,800,000

	 
	-Lý thuyết
	120
	giờ
	40,000
	40,000
	40,000
	4,800,000
	4,800,000
	4,800,000

	 
	-Thực hành
	360
	giờ
	25,000
	25,000
	25,000
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000

	3.2
	Công tác phí quy đổi
	60
	ngày
	 
	 
	100,000
	 
	 
	6,000,000

	4
	Hỗ trợ nguyên, nhiên vật liệu 
	25
	người
	600,000
	600,000
	600,000
	15,000,000
	15,000,000
	15,000,000

	5
	Thuê cơ sở giảng dạy
	3
	tháng
	 
	1,500,000
	1,500,000
	 
	4,500,000
	4,500,000

	6
	Thuê vận chuyển thiết bị dạy nghề 
	2
	lần
	 
	2,000,000
	3,000,000
	 
	4,000,000
	6,000,000

	7
	Khấu hao TSCĐ phục vụ lớp học
	3
	tháng
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	6,000,000
	6,000,000
	6,000,000

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ( I*5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	1,840,000
	2,265,000
	2,665,000

	1
	Cơ sở giảng dạy ( I*3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	1,104,000
	1,359,000
	1,599,000

	2
	Phòng LĐ-TB&XH tại địa phương mở lớp đào tạo ( I*1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	368,000
	453,000
	533,000

	3
	Sở Lao Động-TB&XH ( I*1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	368,000
	453,000
	533,000

	B
	ĐỊNH MỨC ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bình quân (đồng/học viên/tháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	515,200
	634,200
	746,200

	2
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000
	650,000
	750,000


                                                                                                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN

Phụ lục 2

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 04  tháng 5  năm 2011 của UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế)

	                                      - Thời gian đào tạo:
	3
	tháng

	                                      - Số lượng học viên:
	25
	người/lớp

	                                      - Thời lượng đào tạo:
	40
	tiết/tuần


	Số
TT
	Nội dung chi phí
	Số 
lượng
	Đơn giá (Đồng)
	Thành tiền (Đồng)
	

	
	
	
	Dạy nghề 
cố định
	Dạy nghề lưu động
	Dạy nghề 
cố định
	Dạy nghề lưu động

	
	
	
	
	Từ 5km đến dưới 30 km
	Từ 30 km trở lên
	
	Từ 5km đến dưới 30 km
	Từ 30 km trở lên

	A
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	27,090,000
	31,815,000
	38,115,000

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	25,800,000
	30,300,000
	36,300,000

	1
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	25
	người
	50,000
	50,000
	50,000
	1,250,000
	1,250,000
	1,250,000

	2
	Tài liệu, giáo trình học nghề
	25
	người
	30,000
	30,000
	30,000
	750,000
	750,000
	750,000

	3
	Chi phí giáo viên giảng dạy
	 
	 
	 
	 
	 
	13,800,000
	13,800,000
	19,800,000

	3.1
	Thù lao giảng dạy
	 
	 
	 
	 
	 
	13,800,000
	13,800,000
	13,800,000

	 
	-Lý thuyết
	120
	giờ
	40,000
	40,000
	40,000
	4,800,000
	4,800,000
	4,800,000

	 
	-Thực hành
	360
	giờ
	25,000
	25,000
	25,000
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000

	3.2
	Công tác phí quy đổi
	60
	ngày
	 
	 
	100,000
	 
	 
	6,000,000

	4
	Hỗ trợ nguyên, nhiên vật liệu 
	25
	người
	400,000
	400,000
	400,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000

	5
	Thuê cơ sở giảng dạy
	3
	tháng
	 
	1,500,000
	1,500,000
	 
	4,500,000
	4,500,000

	6
	Thuê vận chuyển thiết bị dạy nghề 
	2
	lần
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khấu hao TSCĐ phục vụ lớp học
	3
	tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ( I*5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	1,290,000
	1,515,000
	1,815,000

	1
	Cơ sở giảng dạy ( I*3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	774,000
	909,000
	1,089,000

	2
	Phòng LĐ-TB&XH tại địa phương mở lớp đào tạo ( I*1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	258,000
	303,000
	363,000

	3
	Sở Lao Động-TB&XH ( I*1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	258,000
	303,000
	363,000

	B
	ĐỊNH MỨC ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bình quân (đồng/học viên/tháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	361,200
	424,200
	508,200

	2
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	350,000
	400,000
	500,000















ỦY BAN NHÂN DÂN

Phụ lục 3

DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÓM NGHỀ DỊCH VỤ

(Kèm theo Quyết định số  15/2011/QĐ-UBND ngày 04  tháng 5  năm 2011 của UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế)

	                                      - Thời gian đào tạo:
	3
	tháng

	                                      - Số lượng học viên:
	25
	người/lớp

	                                      - Thời lượng đào tạo:
	40
	tiết/tuần


	Số
TT
	Nội dung chi phí
	Số 
lượng
	Đơn giá (Đồng
	Thành tiền (Đồng

	
	
	
	Dạy nghề 
cố định
	Dạy nghề lưu động
	Dạy nghề 
cố định
	Dạy nghề lưu động

	
	
	
	
	Từ 5km đến dưới 30 km
	Từ 30 km trở lên
	
	Từ 5km đến dưới 30 km
	Từ 30 km trở lên

	A
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	27,090,000
	31,815,000
	38,115,000

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	 
	 
	25,800,000
	30,300,000
	36,300,000

	1
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	25
	người
	50,000
	50,000
	50,000
	1,250,000
	1,250,000
	1,250,000

	2
	Tài liệu, giáo trình học nghề
	25
	người
	30,000
	30,000
	30,000
	750,000
	750,000
	750,000

	3
	Chi phí giáo viên giảng dạy
	 
	 
	 
	 
	 
	13,800,000
	13,800,000
	19,800,000

	3.1
	Thù lao giảng dạy
	 
	 
	 
	 
	 
	13,800,000
	13,800,000
	13,800,000

	 
	-Lý thuyết
	120
	giờ
	40,000
	40,000
	40,000
	4,800,000
	4,800,000
	4,800,000

	 
	-Thực hành
	360
	giờ
	25,000
	25,000
	25,000
	9,000,000
	9,000,000
	9,000,000

	3.2
	Công tác phí quy đổi
	60
	ngày
	 
	 
	100,000
	 
	 
	6,000,000

	4
	Hỗ trợ nguyên, nhiên vật liệu 
	25
	người
	400,000
	400,000
	400,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000

	5
	Thuê cơ sở giảng dạy
	3
	tháng
	 
	1,500,000
	1,500,000
	 
	4,500,000
	4,500,000

	6
	Thuê vận chuyển thiết bị dạy nghề 
	2
	lần
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khấu hao TSCĐ phục vụ lớp học
	3
	tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ( I*5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	1,290,000
	1,515,000
	1,815,000

	1
	Cơ sở giảng dạy ( I*3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	774,000
	909,000
	1,089,000

	2
	Phòng LĐ-TB&XH tại địa phương mở lớp đào tạo ( I*1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	258,000
	303,000
	363,000

	3
	Sở Lao Động-TB&XH ( I*1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	258,000
	303,000
	363,000

	B
	ĐỊNH MỨC ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bình quân (đồng/học viên/tháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	361,200
	424,200
	508,200

	2
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	350,000
	400,000
	500,000


ỦY BAN NHÂN DÂN
1

